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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 313/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202231581 Lê Phương Anh MKT 401 A K27QTM

2 27212239947 Lê Văn Tuấn Anh MKT 401 A K27QTM

3 27212834469 Lê Hoàng Anh MKT 401 A K27QTD

4 28206606467 Nguyễn Thị Thế Anh MKT 401 A K28QTM

5 27212233625 Nguyễn Quốc Bảo MKT 401 A K27QTM

6 27212243653 Lê Văn Bảo MKT 401 A K27QTM

7 28214601070 Võ Văn Binh MKT 401 A K28QTM

8 27202201812 Nguyễn Thị Thu Diễm MKT 401 A K27QTM

9 27212853321 Lê Văn Điệp MKT 401 A K27QTD

10 27212247060 Nguyễn Văn Đô MKT 401 A K27QTM

11 28214605218 Nguyễn Xuân Dũng MKT 401 A K28QTM

12 27212243422 Phạm Quốc Duy MKT 401 A K27QTM

13 27202244884 Phạm Thị Mỹ Duyên MKT 401 A K27QTM

14 27213733341 Cao Kỳ Duyên MKT 401 A K27QTM

15 28204645593 Võ Thị Kim Duyên MKT 401 A K28QTM

16 28209501605 Nguyễn Thị Kiều Duyên MKT 401 A K28QTM

17 28214605357 Nguyễn Ngọc Phú Gia MKT 401 A K28QTM

18 27202121104 Trần Thị Châu Giang MKT 401 A K27QTM

19 28209306262 Đỗ Thị Quỳnh Giao MKT 401 A K28QTM

20 28204654751 Lê Nguyên Giêng MKT 401 A K28QTM

21 28219502272 Tô Châu Hồng Hạc MKT 401 A K28QTM

22 27202239602 Nguyễn Thị Hồng Hải MKT 401 A K27QTM

23 27202253705 Phạm Thị Ngọc Hân MKT 401 A K27QTM NỢ HP

24 27202229576 Phạm Nguyên Hạnh MKT 401 A K27QTM
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3
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2/19

MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 313/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202242829 Trần Thị Thảo Hiền MKT 401 A K27QTM

2 28209306287 Nguyễn Thị Mỹ Hiền MKT 401 A K28QTM

3 27212801228 Hồ Văn Hiếu MKT 401 A K27QTD

4 28209341486 Nguyễn Thị Kim Hoa MKT 401 A K28QTM

5 27202234409 Dương Thị Khánh Hòa MKT 401 A K27QTD

6 27202120256 Võ Thiện Hoàng MKT 401 A K27QTM

7 28213101706 Phạm Huy Hoàng MKT 401 A K28QTM

8 26218630323 Nguyễn Tấn Huy MKT 401 A K26QTM

9 27212201857 Huỳnh Hải Huy MKT 401 A K27QTM

10 27202231586 Phan Trần Hiếu Huyền MKT 401 A K27QTM

11 28204603877 Lê Nhi Huyền MKT 401 A K28QTM

12 28214604167 Trần Trọng Khải MKT 401 A K28QTM

13 27212843168 Lê Tự Khánh MKT 401 A K27QTD

14 27212253675 Lê Thanh Kiệt MKT 401 A K27QTM

15 27212838920 Dương Quang Lâm MKT 401 A K27QTD

16 27212236556 Dương Ngọc Lắm MKT 401 A K27QTM

17 27202201474 Trần Thị Hoài Linh MKT 401 A K27QTM

18 27202231564 Võ Nhật Linh MKT 401 A K27QTM

19 28204306966 Vi Thị Khánh Linh MKT 401 A K28QTM

20 28204653165 Trần Thị Ngọc Linh MKT 401 A K28QTM

21 28214602015 Đinh Nhật Linh MKT 401 A K28QTM

22 27202229474 Phạm Thị Hoàng Ly MKT 401 A K27QTM

23 28204603110 Ngô Thị Hoàng Ly MKT 401 A K28QTM
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3/19

MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 314/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212821353 Lê Huỳnh Hà Minh MKT 401 A K27QTD

2 27212843216 Nguyễn Văn Minh MKT 401 A K27QTD

3 28214622251 Phạm Ngọc Minh MKT 401 A K28QTM

4 27212224253 Nguyễn Nhật Nam MKT 401 A K27QTM

5 28214645514 Lê Tiến Nam MKT 401 A K28QTM

6 28202705204 Lê Thảo Ngân MKT 401 A K28QTM

7 27212245288 Nguyễn Lê Thảo Nguyên MKT 401 A K27QTM

8 27212241273 Võ Hoàng Phúc MKT 401 A K27QTM

9 27212243997 Trần Thanh Phúc MKT 401 A K27QTM

10 27212841796 Nguyễn Hải Phúc MKT 401 A K27QTD

11 27202202517 Vũ Thị Thu Phương MKT 401 A K27QTM

12 28204501944 Nguyễn Thị Thu Phương MKT 401 A K28QTM

13 28212280326 Trần Minh Phương MKT 401 A K28QTM

14 28218046019 Nguyễn Lê Thanh Phương MKT 401 A K28QTM

15 27217142742 Trần Nhật Minh Quang MKT 401 A K27QTM

16 28204603300 Võ Thị Ngọc Quyên MKT 401 A K29QTM

17 28204652892 Nguyễn Thị Bích Quyên MKT 401 A K28QTM

18 28212280325 Nguyễn Văn Quyến MKT 401 A K28QTM

19 27212234297 Nguyễn Ngọc Quyền MKT 401 A K27QTM

20 27202601493 Nguyễn Thị Như Quỳnh MKT 401 A K27QTM

21 27212238072 Trần Đức Tài MKT 401 A K27QTM

22 27217138451 Hồ Thành Tây MKT 401 A K27QTM

23 28214652942 Hồ Văn Thái MKT 401 A K28QTM

24 28214604744 Nguyễn Bảo Thân MKT 401 A K28QTM
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4/19

MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 314/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28214648008 Nguyễn Thân MKT 401 A K28QTM

2 27212253018 Nguyễn Lê Diệu Thanh MKT 401 A K27QTM

3 27212243679 Nguyễn Văn Thành MKT 401 A K27QTM

4 27212245627 Nguyễn Đình Thành MKT 401 A K27QTM

5 27202835392 Huỳnh Trúc Thi MKT 401 A K27QTD

6 27211322531 Lê Văn Thiên MKT 401 A K27QTM

7 28214654145 Nguyễn Văn Thống MKT 401 A K28QTM

8 27202251971 Mai Thị Minh Thư MKT 401 A K27QTM

9 27212236047 Trần Minh Thuận MKT 401 A K27QTM

10 28214602393 Phạm Đức Thuận MKT 401 A K28QTM

11 27203339700 Nguyễn Thị Hoài Thương MKT 401 A K28QTM

12 28204652989 Lê Nguyễn Hoài Thương MKT 401 A K28QTM

13 27202220364 Phan Thị Diệu Trang MKT 401 A K27QTM

14 27212233373 Phạm Thanh Trí MKT 401 A K27QTM

15 26212226084 Đỗ Văn Nguyên Trung MKT 401 A K26QTM

16 27212801364 Phan Văn Trường MKT 401 A K27QTD

17 28219349974 Hoàng Nhật Việt MKT 401 A K28QTM

18 27202830266 Nguyễn Lê Thảo Vy MKT 401 A K27QTD

19 27202242341 Trần Nguyễn Như Ý MKT 401 A K27QTM

20 28204801608 Võ Thị Như Ý MKT 401 A K28QTM

21 28214602277 Trương Minh Yên MKT 401 A K28QTM

22 27202136354 Trần Thị Ngọc Anh MKT 401 E K27QTM

23 27217136966 Đào Nhật Anh MKT 401 E K27QTM

24 27202202155 Ngô Hồng Diễm MKT 401 E K27QTM
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5/19

MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 401/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202201976 Mai Thị Hồng Diệu MKT 401 E K27QTM

2 27202246973 Lê Nguyễn Nhân Duyên MKT 401 E K27QTM

3 27202931259 Nguyễn Tuyết Hằng MKT 401 E K27QTM

4 27217246761 Nguyễn Ngọc Hiền MKT 401 E K27QTM

5 27202202880 Nguyễn Thị Hoa MKT 401 E K27QTM

6 27202243069 Đinh Thị Bích Hoa MKT 401 E K27QTM

7 27212200322 Nguyễn Khang MKT 401 E K27QTM

8 27212227080 Tạ Đức Kiên MKT 401 E K27QTM

9 28204651534 Võ Thị Mai MKT 401 E K28QTM

10 28204652451 Võ Trà My MKT 401 E K28QTM

11 27202244173 Trần Thị Na MKT 401 E K27QTM

12 28204641630 Hồ Thị Ly Na MKT 401 E K28QTM

13 27207125343 Nguyễn Thị Tuyết Nga MKT 401 E K27QTM

14 27212202618 Lê Hoàng Bảo Ngọc MKT 401 E K27QTM

15 28204605175 Dương Thị Thanh Nhàn MKT 401 E K28QTM

16 27202244012 Phạm Thị Thúy Ni MKT 401 E K27QTM

17 27202253038 Phạm Thị Tố Nữ MKT 401 E K27QTM

18 27202229205 Phan Thị Ny MKT 401 E K27QTM

19 27202202407 Ngô Thị Kiều Oanh MKT 401 E K27QTM

20 27212253529 Nguyễn Lê Diệu Oanh MKT 401 E K27QTM

21 27202243599 Nguyễn Thị Kim Phượng MKT 401 E K27QTM

22 27218053833 Nguyễn Vũ Hoàng Phượng MKT 401 E K27QTM

23 28206741170 Trịnh Kim Phượng MKT 401 E K28QTM

24 28204402809 Ngô Nguyễn Xa Ri MKT 401 E K28QTM
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6/19

MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 401/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28206551819 Đinh Thị Hiền Sương MKT 401 E K28QTM

2 28214741629 Trần Thiện Tâm MKT 401 E K28QTM

3 27202851115 Huỳnh Trần Xuân Thảo MKT 401 E K27QTD

4 27212201483 Nguyễn Hoàng Thiện MKT 401 E K27QTM

5 27212142080 Phùng Quốc Thịnh MKT 401 E K27QTM

6 27212245378 Nguyễn Ngọc Anh Thư MKT 401 E K27QTM

7 27202239887 Ngô Thanh Thủy MKT 401 E K27QTM

8 27212246140 Phạm Thu Thủy MKT 401 E K27QTM

9 27202242973 Nguyễn Thị Bích Trâm MKT 401 E K27QTM

10 27202200960 Nguyễn Thị Thu Trang MKT 401 E K27QTM

11 27212243672 Nguyễn Anh Tuấn MKT 401 E K27QTM

12 28204605343 Lê Thị Thanh Tuyền MKT 401 E K28QTM

13 27217143536 Lê Trần Bảo Uyên MKT 401 E K27QTM

14 28204604557 Lê Thị Hồng Vân MKT 401 E K28QTM

15 28204606266 Phạm Thị Hạ Vi MKT 401 E K28QTM

16 27212242465 Bùi Anh Vũ MKT 401 E K27QTM

17 27202802246 Phan Thảo Vy MKT 401 E K27QTD

18 27202248898 Nguyễn Thị Thúy Xinh MKT 401 E K27QTM

19 27202239332 Hoàng Thị Hải Yến MKT 401 E K27QTM

20 28204323861 Nguyễn Thị Ngọc Ánh MKT 401 G K28QTM

21 27202223322 Phạm Thị Ái Công MKT 401 G K27QTM

22 28214604806 Trần Phi Công MKT 401 G K28QTM

23 27217133883 Phan Nguyễn Ngọc Diễm MKT 401 G K27QTM
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7/19

MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 407/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212201242 Đoàn Vinh Diệu MKT 401 G K27QTM

2 27212239687 Phạm Nhật Đức MKT 401 G K27QTM

3 28204636611 Võ Thị Trà Giang MKT 401 G K28QTM

4 28204654731 Nguyễn Thị Thanh Hằng MKT 401 G K28QTM

5 28208002475 Trần Thị Thái Hậu MKT 401 G K28QTM

6 28204652600 Nguyễn Thị Diệu Hiền MKT 401 G K28QTM

7 28204634061 Đinh Thị Kim Huệ MKT 401 G K28QTM

8 27202221326 Đoàn Thị Minh Huyền MKT 401 G K27QTM

9 28204138436 Tô Thị Thanh Huyền MKT 401 G K28QTM

10 27212203135 Phạm Ngọc Khánh MKT 401 G K27QTM

11 27212240220 Đinh Thanh Nam Khánh MKT 401 G K27QTM

12 27212822630 Đặng Quang Khánh MKT 401 G K27QTD

13 28204602520 Phan Thị Mỹ Lệ MKT 401 G K28QTM

14 27202802360 Tô Thị Liễu MKT 401 G K27QTD

15 27202838784 Trần Thị Hoài Linh MKT 401 G K27QTD

16 28204653164 Phạm Thị Khánh Linh MKT 401 G K28QTM

17 27202246827 Phan Thị Cẩm Ly MKT 401 G K27QTM

18 28204743820 Nguyễn Thị Trúc Mai MKT 401 G K28QTD

19 27212203084 Nguyễn Lê Huyền My MKT 401 G K27QTM

20 28204651066 Hứa Nguyễn Trà My MKT 401 G K28QTM

21 27202240089 Nguyễn Thị Thúy Nga MKT 401 G K27QTM

22 27202850290 Trần Thị Bích Ngọc MKT 401 G K27QTD

23 27213523985 Mai Thảo Nguyên MKT 401 G K27QTM

24 28204306415 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên MKT 401 G K28QTM
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8/19

MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 407/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 26212233785 Mai Nguyễn Vũ Nhật MKT 401 G K26QTM

2 27202201261 Hà Thị Hoài Nhi MKT 401 G K27QTM

3 27202237736 Nguyễn Trần Thảo Nhi MKT 401 G K27QTM

4 27202248554 Trần Nguyễn Tuyết Nhi MKT 401 G K27QTM

5 27202834488 Lê Yến Nhi MKT 401 G K27QTD

6 28206203142 Ngô Thị Hồng Nhung MKT 401 G K28QTM

7 28204622239 Trần Kim Oanh MKT 401 G K28QTM

8 28204648532 Lê Thị Hoàng Oanh MKT 401 G K28QTM

9 27202203015 Đặng Thị Thuý Quỳnh MKT 401 G K27QTM

10 27202250384 Bùi Diệp Quỳnh MKT 401 G K27QTM

11 27202250951 Nguyễn Thị Xuân Quỳnh MKT 401 G K27QTM

12 27212245410 Trần Anh Tài MKT 401 G K27QTM

13 27212230553 Nguyễn Minh Thảnh MKT 401 G K27QTM

14 27202243426 Nguyễn Thị Phương Thảo MKT 401 G K27QTM

15 27202254114 Phan Thị Thanh Thảo MKT 401 G K27QTM

16 28204303145 Nguyễn Thị Minh Thảo MKT 401 G K28QTM

17 28214637699 Hà Nguyễn Hoàng Thiên MKT 401 G K28QTM

18 27211244068 Trần Gia Thịnh MKT 401 G K27QTM

19 27202540053 Nguyễn Thị Kim Thoa MKT 401 G K27QTM

20 27202200794 Nguyễn Anh Thư MKT 401 G K27QTM

21 27202202680 Nguyễn Ngọc Anh Thư MKT 401 G K27QTM

22 27212202496 Trần Nguyễn Anh Thư MKT 401 G K27QTM

23 27212244351 Nguyễn Anh Thư MKT 401 G K27QTM

24 27202241952 Nguyễn Dương Hoài Thương MKT 401 G K27QTM
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9/19

MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 408/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 28204648687 Nguyễn Hoài Thương MKT 401 G K28QTM

2 27202202905 Nguyễn Thị Phương Thùy MKT 401 G K27QTM

3 27212229038 Nguyễn Quốc Tiến MKT 401 G K27QTM

4 27202851136 Lý Thị Lan Trâm MKT 401 G K27QTD

5 27202239003 Nguyễn Thị Thùy Trang MKT 401 G K27QTM

6 28204622484 Trần Nguyễn Ý Vy MKT 401 G K28QTM

7 27202229331 Tôn Nữ Bình An MKT 401 I K27QTM

8 27202124901 Lưu Thị Kim Anh MKT 401 I K27QTM

9 27202242024 Trần Quỳnh Anh MKT 401 I K27QTM

10 27202637296 Bùi Phan Quỳnh Anh MKT 401 I K27QTM

11 27212243980 Nguyễn Tuấn Anh MKT 401 I K27QTM

12 27212237673 Lê Văn Ánh MKT 401 I K27QTM

13 28208203586 Vũ Thị Ngọc Ánh MKT 401 I K28HP-QTM

14 27202246801 Trương Tiểu Băng MKT 401 I K27QTM

15 27212235226 Nguyễn Lâm Bảo Bảo MKT 401 I K27QTM

16 27202245435 Nguyễn Thị Tâm Đăng MKT 401 I K27QTM

17 27202232381 Nguyễn Thị Ngọc Diễm MKT 401 I K27QTM

18 27202229080 Võ Thị Hiền Diệu MKT 401 I K27QTM

19 27202230810 Phạm Nguyễn Mỹ Điều MKT 401 I K27QTM

20 27203231531 Hồ Ngọc Khánh Đoan MKT 401 I K27QTM

21 27212243259 Mai Tấn Đôn MKT 401 I K27QTM

22 27202235586 Mai Thị Dung MKT 401 I K27QTM

23 27202238764 Lê Đặng Hải Dương MKT 401 I K27QTM

24 27202222270 Trần Thị Yến Duyên MKT 401 I K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 408/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202227182 Nguyễn Thị Lê Duyên MKT 401 I K27QTM

2 27202242334 Trần Mỹ Duyên MKT 401 I K27QTM

3 27202200833 Nguyễn Quỳnh Giang MKT 401 I K27QTM

4 27202228985 Trịnh Hoài Châu Giang MKT 401 I K27QTM

5 27202200590 Trương Thị Thúy Hà MKT 401 I K27QTM

6 27202239393 Đoàn Thị Thanh Hằng MKT 401 I K27QTM

7 27202140840 Thái Thị Minh Hiền MKT 401 I K27QTM

8 27202237703 Trần Thị Thúy Hiền MKT 401 I K27QTM

9 27202220690 Văn Thị Kim Hoa MKT 401 I K27QTM

10 27202242864 Nguyễn Thị Ngọc Hoàng MKT 401 I K27QTM

11 27202200206 Nguyễn Thị Kim Huệ MKT 401 I K27QTM

12 27212233528 Đỗ Quang Hưng MKT 401 I K27QTM

13 27202229071 Phạm Thị Hương MKT 401 I K27QTM

14 27207220609 Dương Thị Mai Hương MKT 401 I K27QTM

15 27202241987 Phạm Quốc Huy MKT 401 I K27QTM

16 27202201487 Hoàng Thị Thanh Huyền MKT 401 I K27QTM

17 28214331267 Hồ Hoàng Khang MKT 401 I K28QTM

18 27202238880 Nguyễn Lê Hà Khanh MKT 401 I K27QTM

19 27217136533 Nguyễn Đình Bảo Khánh MKT 401 I K27QTM

20 27212202053 Trần Đình Tuấn Kiệt MKT 401 I K27QTM

21 27202244048 Phạm Thị Mỹ Kiều MKT 401 I K27QTM

22 27207501264 Nguyễn Thị Lan MKT 401 I K27QTM

23 27202280025 Võ Thị Mỹ Liên MKT 401 I K27QTM

24 27202229476 Trần Thị Thùy Linh MKT 401 I K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 414/1  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202238778 Phan Nguyễn Huyền Linh MKT 401 I K27QTM

2 27202241003 Nguyễn Trần Khánh Linh MKT 401 I K27QTM

3 27202280023 Lương Đoàn Mỹ Linh MKT 401 I K27QTM

4 27212245320 Huỳnh Nguyễn Thùy Linh MKT 401 I K27QTM

5 27202202202 Trần Thị Cẩm Ly MKT 401 I K27QTM

6 27202280018 Ngô Lê Trúc Ly MKT 401 I K27QTM

7 27202180020 Trịnh Thị Kiều Lý MKT 401 I K27QTM

8 27202201764 Đậu Thị Mai MKT 401 I K27QTM

9 26212842334 Võ Đức Mạnh MKT 401 I K26QTD

10 27212121905 Phạm Công Mạnh MKT 401 I K27QTM

11 27212243542 Nguyễn Văn Mùi MKT 401 I K27QTM

12 27202441457 Nguyễn Vũ Trà My MKT 401 I K27QTM

13 27202627504 Trần Thị Trà My MKT 401 I K27QTM

14 27202134111 Trịnh Thị Na MKT 401 I K27QTM

15 27202221382 Nguyễn Thị Thúy Na MKT 401 I K27QTM

16 27202225364 Võ Mai Na MKT 401 I K27QTM

17 28204653281 Lưu Thị Kim Ngân MKT 401 I K28QTM

18 27212801373 Phạm Văn Nghiệp MKT 401 I K27QTD

19 27202125618 Nguyễn Thị Hồng Ngọc MKT 401 I K27QTM

20 27202202107 Dương Thị Hoài Ngọc MKT 401 I K27QTM

21 27202241019 Vũ Thị Ngọc MKT 401 I K27QTM

22 27202280032 Đặng Thị Bích Ngọc MKT 401 I K27QTM

23 26212235497 Thiệu Công Nhật MKT 401 I K26QTM

24 27202200706 Nguyễn Ngọc Linh Nhi MKT 401 I K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 414/2  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202220765 Cái Yến Nhi MKT 401 I K27QTM

2 28204605707 Nguyễn Hồ Hoàng Nhi MKT 401 I K28QTM

3 27202231086 Nguyễn Quỳnh Như MKT 401 I K27QTM

4 27202232327 Trương Thị Hồng Nhung MKT 401 I K27QTM

5 27202249003 Nguyễn Thị Hồng Nhung MKT 401 I K27QTM

6 27202224095 Hồ Thị Bích Nữ MKT 401 I K27QTM

7 27202241495 Huỳnh Thị Trâm Oanh MKT 401 I K27QTM

8 27212229671 Bùi Hà Phan MKT 401 I K27QTM

9 27202202224 Lê Thị Hồng Phúc MKT 401 I K27QTM

10 27212220501 Nguyễn Hồng Phúc MKT 401 I K27QTM

11 27207123168 Lê Thị Mỹ Phương MKT 401 I K27QTM

12 27212245048 Đỗ Anh Phương MKT 401 I K27QTM

13 27212202843 Tôn Thất Quý MKT 401 I K27QTM

14 27202240366 Lê Thị Lệ Quyên MKT 401 I K27QTM

15 27212253894 Nguyễn Hà Thục Quyên MKT 401 I K27QTM

16 28204649428 Trần Thị Như Quỳnh MKT 401 I K28HP-QTM

17 27202202481 Nguyễn Thị Kim Sương MKT 401 I K27QTM

18 27202202987 Nguyễn Thị Mỹ Tâm MKT 401 I K27QTM

19 27212239605 Đinh Thanh Tâm MKT 401 I K27QTM

20 27212121033 Trương Minh Tân MKT 401 I K27QTM

21 27202223056 Trần Thị Bảo Thạch MKT 401 I K27QTM

22 27202232203 Trần Thị Bích Thảo MKT 401 I K27QTM

23 27202240139 Nguyễn Thị Thu Thảo MKT 401 I K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 503  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202242429 Dương Phương Thảo MKT 401 I K27QTM

2 27202229491 Nguyễn Thị Anh Thư MKT 401 I K27QTM

3 27202252955 Hồ Thị Minh Thư MKT 401 I K27QTM

4 27203744151 Lê Anh Thư MKT 401 I K27QTM

5 27212245654 Trần Thái Thuận MKT 401 I K27QTM

6 27202200560 Phan Thị Hoài Thương MKT 401 I K27QTM

7 28214654550 Nguyễn Hoài Thương MKT 401 I K28HP-QTM

8 27202231264 Trần Thị Quỳnh Tiên MKT 401 I K27QTM

9 27212142998 Võ Đức Tín MKT 401 I K27QTM

10 27202200632 Phan Thị Thu Trà MKT 401 I K27QTM

11 27212244254 Lê Thanh Trà MKT 401 I K27QTM

12 26202221653 Lê Thị Ngọc Trâm MKT 401 I K26QTM

13 27202242296 Nguyễn Thị Bích Trâm MKT 401 I K27QTM

14 27202201267 Võ Thị Kiều Trang MKT 401 I K27QTM

15 27202245075 Nguyễn Thị Kiều Trang MKT 401 I K27QTM

16 27207234316 Phẩm Thị Nguyên Trang MKT 401 I K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 514  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212234965 Nguyễn Quỳnh Trang MKT 401 I K27QTM

2 27212253120 Phan Hoàng Trang MKT 401 I K27QTM

3 27217038969 Đỗ Phan Phú Trị MKT 401 I K27QTM

4 27202201921 Nguyễn Thị Kiều Trinh MKT 401 I K27QTM

5 27202240823 Phạm Thị Trinh MKT 401 I K27QTM

6 27207128614 Võ Thị Kiều Trinh MKT 401 I K27QTM

7 27202200607 Trần Hữu Minh Tuấn MKT 401 I K27QTM

8 27212240122 Trần Văn Tuấn MKT 401 I K27QTM

9 27202201893 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MKT 401 I K27QTM

10 27212252687 Lương Dương Vinh MKT 401 I K27QTM

11 27212280019 Ngô Quốc Vinh MKT 401 I K27QTM

12 27212228035 Phan Võ Trường Vũ MKT 401 I K27QTM

13 27202226843 Nguyễn Thị Thảo Vy MKT 401 I K27QTM

14 27202238396 Đinh Thị Thảo Vy MKT 401 I K27QTM

15 27212239167 Nguyễn Lê Việt An MKT 401 K K27QTM

16 27212243158 Trần Bảo An MKT 401 K K27QTM

17 27202201262 Dương Quốc Hoài Ân MKT 401 K K27QTM

18 27202242866 Lê Thị Lan Anh MKT 401 K K27QTM

19 27202253341 Phạm Thị Lan Anh MKT 401 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 703  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202202341 Đặng Thị Ngọc Ánh MKT 401 K K27QTM

2 27202242051 Lê Thị Mỹ Cầm MKT 401 K K27QTM

3 27212240992 Nguyễn Viết Chính MKT 401 K K27QTM

4 27202221612 Trần Thị Anh Đài MKT 401 K K27QTM

5 27214334458 Nguyễn Thọ Đạt MKT 401 K K27QTM

6 27207528287 Nguyễn Thị Diễm MKT 401 K K27QTM

7 27202238079 Lý Thị Phương Diểm MKT 401 K K27QTM

8 27202201829 Đoàn Thị Mỹ Duyên MKT 401 K K27QTM

9 27202239297 Võ Thị Bảo Hân MKT 401 K K27QTM

10 27202200684 Nguyễn Thị Thúy Hằng MKT 401 K K27QTM

11 27202201350 Nguyễn Thị Thanh Hằng MKT 401 K K27QTM

12 27202241302 Nguyễn Diệu Hằng MKT 401 K K27QTM

13 27202437499 Trương Thị Nguyệt Hằng MKT 401 K K27QTM

14 27202235960 Lê Thị Hạnh MKT 401 K K27QTM

15 27212138438 Nguyễn Chí Hào MKT 401 K K27QTM

16 27203334971 Ngô Thị Hiền MKT 401 K K27QTM

17 27202238104 Nguyễn Thị Minh Hiếu MKT 401 K K27QTM

18 27212129480 Lâm Xuân Hiếu MKT 401 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 801A  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212200576 Đinh Tiến Hiếu MKT 401 K K27QTM

2 27212201768 Lê Văn Hiếu MKT 401 K K27QTM

3 27202201440 Nguyễn Thị Hà Hồng MKT 401 K K27QTM

4 27212200756 Hoàng Mạnh Hùng MKT 401 K K27QTM

5 27212202635 Lê Trọng Phúc Huy MKT 401 K K27QTM

6 27212223580 Nguyễn Gia Huy MKT 401 K K27QTM

7 27212224049 Ngô Ngọc Huy MKT 401 K K27QTM

8 27212245065 Võ Việt Kha MKT 401 K K27QTM

9 27202231240 Nguyễn Thị Thùy Linh MKT 401 K K27QTM

10 27202841255 Hoàng Thị Mỹ Linh MKT 401 K K27QTD

11 27207234860 Võ Thị Duy Linh MKT 401 K K27QTM

12 27202239908 Đinh Thị Lợi MKT 401 K K27QTM

13 26217124568 Nguyễn Phan Thành Luân MKT 401 K K26QTM

14 27202647050 Trần Thị Luyến MKT 401 K K27QTM

15 27202241657 Phùng Thị Huỳnh Mai MKT 401 K K27QTM

16 27202231345 Hoàng Thị Ngọc Minh MKT 401 K K27QTM

17 27212241375 Nguyễn Văn Minh MKT 401 K K27QTM

18 27212241534 Phan Nhật Minh MKT 401 K K27QTM

19 27212254149 Nguyễn Trà My MKT 401 K K27QTM

20 27202127505 Đặng Thị Lệ Nga MKT 401 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 801B  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202240661 Nguyễn Thanh Thiên Nga MKT 401 K K27QTM

2 27202238410 Nguyễn Dương Hoàng Nghĩa MKT 401 K K27QTM

3 27212240863 Huỳnh Nguyễn Như Ngọc MKT 401 K K27QTM

4 27212238194 Bùi Thị Phúc Nguyên MKT 401 K K27QTM

5 27202202378 Phạm Nguyệt Nhi MKT 401 K K27QTM

6 27202426395 Nguyễn Thị Yến Nhi MKT 401 K K27QTM

7 27207323886 Ngô Thị Quỳnh Nhi MKT 401 K K27QTM

8 27212233884 Phạm Nữ Uyển Nhi MKT 401 K K27QTM

9 27202202836 Mai Thị Thùy Nhung MKT 401 K K27QTM

10 27212201111 Lê Phương Hồng Nhung MKT 401 K K27QTM

11 27211201466 Đậu Thế Phi MKT 401 K K27QTM

12 27212229571 Nguyễn Đăng Phong MKT 401 K K27QTM

13 27202242715 Dương Thị Kim Phúc MKT 401 K K27QTM

14 27202201914 Ngô Thanh Phương MKT 401 K K27QTM

15 27202240558 Võ Hoài Phương MKT 401 K K27QTM

16 27218753462 Nguyễn Thái Minh Phương MKT 401 K K27QTM

17 27212249903 Lê Hồ Minh Quốc MKT 401 K K27QTM

18 27202245383 Phạm Thị Quyên MKT 401 K K27QTM

19 27202203086 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh MKT 401 K K27QTM

20 27202226210 Lê Như Quỳnh MKT 401 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 802  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27212241076 Nguyễn Thanh Sơn MKT 401 K K27QTM

2 27214329285 Lương Ngọc Sơn MKT 401 K K27QTM

3 26202218413 Nguyễn Thu Thảo MKT 401 K K26QTM

4 27202238551 Trịnh Thị Thảo MKT 401 K K27QTM

5 27202251646 Nguyễn Thị Thảo MKT 401 K K27QTM

6 27214723101 Nguyễn Trình Như Thảo MKT 401 K K27QTD

7 27202201809 Đoàn Thị Mai Thi MKT 401 K K27QTM

8 27212239922 Lê Doãn Thịnh MKT 401 K K27QTM

9 27212240202 Trần Nguyễn Hữu Thịnh MKT 401 K K27QTM

10 27202231336 Phạm Thị Tuyết Thu MKT 401 K K27QTM

11 27202200849 Lê Kim Ngọc Thư MKT 401 K K27QTM

12 27202236010 Thái Trần Anh Thư MKT 401 K K27QTM

13 27202252112 Hồ Thị Minh Thy MKT 401 K K27QTM

14 27202229746 Nguyễn Thị Triều Tiên MKT 401 K K27QTM

15 27202221524 Nguyễn Thị Minh Trâm MKT 401 K K27QTM

16 27212227900 Lê Huyền Trang MKT 401 K K27QTM

17 27202227077 Trần Thị Khánh Trinh MKT 401 K K27QTM

18 27202233023 Nguyễn Thị Ngọc Trinh MKT 401 K K27QTM

19 27202239032 Trần Thị Mỹ Trinh MKT 401 K K27QTM

20 27202252840 Lê Thị Kiều Trinh MKT 401 K K27QTM
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MÔN THI : MKT 401 (A-E-G-I-K) Học kỳ : 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * NĂM HỌC 2024-2025

ĐẠI HỌC DUY TÂN MÔN: Quản Trị Thu Mua * SỐ TÍN CHỈ : 3

Thời gian : 07h30 - 28/12/2024   -   Phòng thi 803  - 254 Nguyễn Văn Linh

SỐ CHỮ

1 27202237700 Nguyễn Thị Trúc MKT 401 K K27QTM

2 27212201726 Nguyễn Công Trường MKT 401 K K27QTM

3 27214738081 Lê Tiến Trường MKT 401 K K27QTM

4 27212239060 Nguyễn Ngọc Tuân MKT 401 K K27QTM

5 27202253438 Nguyễn Thị Kim Tuyến MKT 401 K K27QTM

6 27207228136 Nguyễn Thị Ánh Tuyết MKT 401 K K27QTM

7 27202236915 Nguyễn Tố Uyên MKT 401 K K27QTM

8 27202237765 Huỳnh Thị Yến Vi MKT 401 K K27QTM

9 27212236299 Phạm Quang Vinh MKT 401 K K27QTM

10 27212242818 Trần Thanh Vọng MKT 401 K K27QTM

11 27202124859 Phan Thị Vui MKT 401 K K27QTM

12 27202228716 Lưu Thị Thảo Vy MKT 401 K K27QTM

13 27202242090 Nguyễn Thị Thúy Vy MKT 401 K K27QTM

14 27212244931 Nguyễn Lê Khánh Vy MKT 401 K K27QTM

15 27212243814 Huỳnh Thị Ngọc Xinh MKT 401 K K27QTM

16 27212202335 Trần Lê Xuân MKT 401 K K27QTM

17 27203130074 Bùi Thị Như Ý MKT 401 K K27QTM
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